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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú
1 0312211001 Nguyễn Thị Minh Anh 02/10/2003 7 5.5 5.2 5.5
2 0312211002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/04/2002 10 8.8 9 9.0
3 0312211003 Phan Hoài Bảo 18/10/2003 8 6.2 4 5.3
4 0312211004 Nguyễn Vương Tiểu Băng 01/02/2003 10 4.5 3 4.3
5 0312211005 Lâm Thị Kim Châu 07/06/2003 10 7.2 7.4 7.6
6 0312211006 Nguyễn Thị Thanh Chúc 07/07/2003 10 4.7 5 5.4
7 0312211007 Trần Cao Cường 14/10/2003 8 6.3 5 5.8
8 0312211009 Nguyễn Trần Dĩ 12/06/2003 5 5.0 6.1 5.6
9 0312211011 Lê Tấn Duy 20/12/2003 10 4.3 6.6 6.0

10 0312211012 Phạm Hải Dương 10/12/2003 7 5.0 1.5 3.5
11 0312211013 Nguyễn Thị Kim Đào 23/01/2003 10 5.3 4 5.1
12 0312211014 Nguyễn Phạm Minh Đạt 21/11/2000 8 5.8 3.3 4.8
13 0312211015 Nguyễn Thành Đạt 28/09/2003 8 8.3 7.1 7.7
14 0312211016 Phạm Thị Ngọc Giang 24/04/2003 10 5.5 3.1 4.8
15 0312211017 Lê Thị Minh Hạ 22/03/2003 9 5.2 2 4.0
16 0312211018 Võ Ngọc Hân 19/01/2000 9 5.0 2.5 4.2
17 0312211019 Lê Kim Hiên 15/10/2003 10 6.3 5.6 6.3
18 0312211020 Huỳnh Quốc Huy 30/12/2003 10 5.5 4 5.2
19 0312211022 Nguyễn Tuấn Kiệt 23/07/2003 10 6.2 6.6 6.8
20 0312211023 Trần Thị Sao Kim 13/02/2003 10 5.3 3.4 4.8
21 0312211024 Nguyễn Văn Chí Linh 27/12/2003 10 5.0 3.3 4.7
22 0312211025 Vũ Ngọc Long 24/03/2003 0 0.0 0 0.0
23 0312211026 Phan Ngọc Mai 15/07/1994 8 8.5 9.5 9.0
24 0312211027 Trần Đỗ Tú Mai 25/01/2003 10 5.8 4.4 5.5
25 0312211028 Phạm Hoàng Minh 09/09/1996 0 0.0 0 0.0
26 0312211030 Trần Thị Tuyết Ngân 04/10/2003 10 5.2 4 5.1
27 0312211031 Lưu Hoài Ngọc 04/10/2001 10 8.8 9.25 9.2
28 0312211032 Đinh Tuyết Nhung 08/04/2002 8 8.5 8.2 8.3
29 0312211034 Nguyễn Thị Huỳnh Như 21/09/2003 7 6.0 5 5.6
30 0312211038 Phạm Yến Phụng 08/03/2002 10 7.0 9 8.3
31 0312211039 Bùi Thị Mỹ Phương 24/08/2003 8 5.3 6.6 6.2
32 0312211041 Huỳnh Thị Bích Thảo 02/12/2003 8 5.8 6.5 6.4
33 0312211042 Ngô Thị Thanh Thảo 30/08/2003 10 5.0 4.4 5.2
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34 0312211043 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/08/2003 9 5.0 6.9 6.4
35 0312211044 Vũ Thanh Thảo 31/12/2002 10 7.7 7.6 7.9
36 0312211045 Lê Hồng Thắm 24/11/2003 10 7.3 7.5 7.7
37 0312211046 Đặng Xuân Thịnh 21/02/2001 0 0.0 0 0.0
38 0312211047 Nguyễn Công Thọ 06/04/2003 5 4.0 2.7 3.5
39 0312211049 Đoàn Thị Diểm Thuy 25/08/2003 9 5.5 3.3 4.8
40 0312211050 Lê Thị Thanh Thuỷ 21/05/2003 9 6.3 5.9 6.4
41 0312211051 Nguyễn Hồ Thanh Thủy 09/01/2003 9 6.0 7 6.8
42 0312211053 Nguyễn Trần Phương Thy 31/12/2003 8 4.3 0.5 2.8
43 0312211054 Đặng Thị Thuỷ Tiên 08/10/2000 10 5.3 6 6.1
44 0312211055 Lê Trung Tín 06/09/2003 9 5.5 6.5 6.4
45 0312211058 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/08/2003 10 5.5 6.5 6.5
46 0312211059 Nguyễn Thị Huyền Trân 25/07/2002 10 7.5 7.1 7.6
47 0312211060 Nguyễn Vũ Phương Trinh 30/04/2003 10 5.0 2.4 4.2
48 0312211061 Hoàng Khánh Trình 10/09/2002 10 5.0 3 4.5
49 0312211062 Dương Phan Đăng Trí 20/11/2003 10 7.7 6.6 7.4
50 0312211063 Nguyễn Minh Trí 20/09/2003 10 7.5 8.8 8.4
51 0312211065 Huỳnh Thị Cẩm Tú 29/04/2003 10 6.8 7 7.2
52 0312211066 Huỳnh Thanh Xuân 23/08/2003 10 5.0 2 4.0
53 0312211099 Phạm Yến Oanh 08/03/2002 10 6.5 8.7 8.0
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